
ST

T
Họ và tên 

Số chứng chỉ hành nghề 

/số GPHN
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác ( 

nếu có)

1 Dương Thị Lan Hương 000521/ĐNAI - GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội khoa

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

 Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của Trạm Y tế;  

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội 

khoa

2 Trịnh Văn Phúc

006789/ĐNAI - CCHN

700/QĐ-SYT ngày 

22/4/2019

Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa siêu âm

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Bác sĩ  Khám bệnh,chữa 

bệnh y khoa theo phụ lục 

V Thông tư 32/2023/TT-

BYT; 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa siêu âm

3 Nguyễn Hoàng Long 001218/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Y sỹ đa khoa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày; Sáng:7h00 đến 11h30; Chiều:13h00 đến 16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6); Thứ 

7, chủ nhật trực 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh: DANH SÁCH TỔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Phú Lý trực thuộc Trung tâm Y tế khu vựcVĩnh Cửu

2. Địa chỉ: Xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai



4 Đào Thị Ánh Thúy 0007158/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Điều dưỡng 

5 Nguyễn Thị Anh Đào 0007118/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Điều dưỡng

6 Phan Ngọc Văn 000094/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Điều dưỡng

7 Nguyễn Hữu Chí 006929/ĐNAI - CCHN Kỹ thuật viên X - Quang

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Kỹ thuật viên X - Quang

8 Nguyễn Thị Huyền Trang 0007554/ĐNAI - CCHN

Thực hiện việc thay băng, tiêm 

chích, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Điều dưỡng



9 Trịnh Thị Tú 0008881/ĐNAI - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

 Điều dưỡng

10 Lê Thị Hồng 011995/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Hộ sinh

11 Thiềm Thị Mão 011889/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

 Điều dưỡng

12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 011999/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

 Điều dưỡng



13 Nguyễn Bá Sỹ 002142/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Sáng:7h00 đến 

11h30; Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ thứ 2 

đến thứ 6); 

Y sỹ đa khoa

    

Ghi chú : Ngoài thời gian làm việc theo giờ hành chính trên các Bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, y sỹ, kỹ thuật viên trực 24/24 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật theo 

lịch phân công trực của đơn vị.

       Trị An, ngày   19    tháng   12      năm 2025

GIÁM ĐỐC 

Hồ Văn Hoài
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